
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 50 ĐT UBT (P) 5cm

7 2 48 2002 UBT (P) 7cm

7 3 32 0000 UXTC 10 tuần dưới thanh mạc

8 4 53 3003 UBT (T) dính

8 5 49 2012 UXTC 14 tuần thống kinh

8 6 40 0000 UXTC dưới niêm gây cường kinh

9 7 45 3003 UXTC 12 tuần

9 8 45 0000 UBT (T) 5 cm

9 9 33 2002 UBT (P) 7cm

11 10 43 ĐT UBT (P) 8cm

11 11 33 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 30 2002 UBT (P) 7cm

2 13 40 2002 UBT (T) 5 cm

2 14 36 2002 UBT (T) 6 cm

2 15 29 1011 UBT (T) 5 cm

16 27 1001 UBT (P) 5cm

17 24 ĐT UBT (P) 6cm

18 22 ĐT UBT (P) 9cm

4 0 0

4 0 0

7 1 52 3013 UBT (T) 9 cm

7 2 45 0000 UBT (T) 10 cm/VMC

7 3 36 ĐT UXTC có cuống 14 tuần

8 4 45 0000 UXTC 14 tuần

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

HƯNG + H. PHƯƠNG + THỊ HẰNG.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + THỊ HẰNG.TT

HƯNG + H. PHƯƠNG + THỊ HẰNG.TT

PHAN NGA + N.QUANG + HOÀI NAM

THU THỦY + LÊ DIỆP + CHÍ CÔNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIM HÀO + THANH VÂN.TT

BS KHOA NS + K.XUYẾN + THU NGUYỆT.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + XUÂN QUỐC.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + XUÂN QUỐC.TT

ĐIỀN + DIỆU HIỀN + XUÂN QUỐC.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP + CHÍ CÔNG.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP + CHÍ CÔNG.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + THANH THỦY.TT

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THỐNG + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

THU NGUYỆT + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

THU NGUYỆT + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + OANH.BMHS + ĐĂNG QUANG.TT

BS KHOA NS + HƯƠNG.PNT + CAO CƯỜNG.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + THANH THỦY.TT

THƯƠNG.BM + THANH THÚY + THANH THỦY.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt UXTC + KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 07/06/2015 (Tuần3)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NSBTC Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ NGỌC NGA

BÙI THANH QUỲNH TRÂM

PHAN THÙY DƯƠNG

KA TRIỆU

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG

NGUYỄN THỊ HÀ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ THANH LAN

NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI

NGUYỄN THỊ THÊU

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

NGUYỄN TRẦN HOÀI NHÂN

CAO THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ HIỆP

VÕ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ MINH TÂM

NGÔ THỊ HẰNG

MÃ THỊ THANH NGA

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ RONG

NGUYỄN THỊ MỸ LỆ

HỒ THỊ VĂN

1912

1929

1982

1914

1886

1903

1892

1894

SHC

1884

1898

1992

1883

2005

3166

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3162

1895

1891

1893

PM

Ngày: 01/06/2015 

Ngày: 02/06/2015 

1881

1927

1878

3058



8 5 36 1011
UXTC dưới niêm, CĐ khác: Polype lòng 

TC

8 6 28 1001 NXTC dưới niêm;CĐ khác: Polype nhau

9 7 52 ĐT UBT (T) 10 cm

9 8 31 ĐT UBT 2 bên dạng LNMTC

9 9 30 0010 ULNMTCBT(T) + Ứ dich TV(T)

11 10 47 2002 UBT (T) 5 cm

11 11 41 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 30 1031 UBT (T) 8 cm

2 13 46 2012 UBT (T) 5 cm

2 14 32 2002 UBT (P) 6cm

2 15 25 0000 VS I/ Tắc ODT(T)

16 23 ĐT UBT (P) 8cm

17 20 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 61 4014 UBT (P) 10cm + NXTC/VMC

7 2 22 1021 UXTC có cuống

7 3 30 1001 VS II/ Tắc 2 ODT + Đa NXTC

8 4 47 2002 ULNMTCBT 2 bên dính

8 5 25 0000 UBT (T) 8 cm dính;T/d LNMTC

8 6 21 ĐT UBT (P) 8cm

9 7 46 3023 UBT (T) 5 cm

9 8 31 1011 UBT (P) 7cm dính

9 9 16 ĐT UBT (P) 10cm

11 10 40 2012 UBT (P) 8cm

11 11 34 1001 UBT (T) 5 cm

11 12 31 1001 VS II/ Td Ứ dĩh TV(P) + Tắc ODT(T)

2 13 38 ĐT UBT (P) 6cm

2 14 30 1001 UBT (T) 6 cm

2 15 25 ĐT UBT (P)

16 28 0000 VS I/ Tắc ứ dịch 2TV

17 23 ĐT UBT (T) 6 cm

ÁI THỤY + B CHI + THỊ NGA.TT

H.QUYÊN + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG EM.TT

H.QUYÊN + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG EM.TT

H.QUYÊN + MỸ HẠNH 2 + HOÀNG EM.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

MỸ NGỌC + PHƯƠNG ANH + DIỆU TRANG.TT

D.TUYẾT + THỤC TRANG + THÙY HƯƠNG.TT

D.TUYẾT + THỤC TRANG + THÙY HƯƠNG.TT

D.TUYẾT + THỤC TRANG + THÙY HƯƠNG.TT

ÁI THỤY + B CHI + THỊ NGA.TT

ÁI THỤY + B CHI + THỊ NGA.TT

BS KHOA NS + THANH MAI + XUÂN QUYÊN.TT

MỸ NHI + LÊ DIỆP + BÍCH TY

MỸ NHI + LÊ DIỆP + BÍCH TY

MỸ NHI + LÊ DIỆP + BÍCH TY

MỸ NGỌC + PHƯƠNG ANH + DIỆU TRANG.TT

MỸ NGỌC + PHƯƠNG ANH + DIỆU TRANG.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN THẢO.TT

H.HIỆP + ÁI + XUÂN THẢO.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BMHS + HOÀNG ANH.TT

QUANG.BM+ A.THƯ2 + ĐAN THANH.TT

QUANG.BM+ A.THƯ2 + ĐAN THANH.TT

QUANG.BM+ A.THƯ2 + ĐAN THANH.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG NHUNG.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG NHUNG.TT

K.CHI.PNT + THU + HỒNG NHUNG.TT

N.QUANG + HOÀI NAM

N.QUANG + HOÀI NAM

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt UXTC + KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC Cất đốt NXTC

LÊ THỊ BÍCH NHIÊN

PHẠM THỊ NHẪN

ĐẶNG THỊ HẠNH

PHẠM THỊ TRÀ GIANG

NGUYỄN THỊ PHÚ QUÝ

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM HOA

LÊ PHÚC CẨM LY

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

HỒ NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH HÒA

LÊ NGỌC DIỄM

PHẠM THỊ THÀNH

TRẦN THỊ MAI

LÝ THỊ THANH TUYỀN

QUÁCH THANH QUYÊN

LÊ THỊ TÂM

LÊ THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ ĐƯỢM

NGUYỄN THỊ SA

PHẠM THỊ LIÊN

LÊ THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN THANH YẾN

TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH

LÊ THỊ LOAN

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC

3133

1974

1971

1973

3132

1966

1980

1962

1983

1979

1961

1951

1976

1981

3134

1972

1956

1945

3167

3095

3223

1946

1955

1922

3094

1938

1944

3168

1954

1967

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/06/2015 



18 23 ĐT UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3023 Ứ dich TV 2 bên; CĐ khác: UBT 2bên

7 2 37 2002 UBT (P) 6cm/VMC

7 3 23 1011 UBT (T) 10 cm nghi LNM dính/VMC

8 4 50 2042 T/d Polype lòng gây rong huyết

8 5 39 0000 UXTC + UBT 2 bên + VS 1/VMC

8 6 34 0010 UBT (P) 5cm/VMC TNTC

9 7 30 1001 U hạ vị nghi UBT(T)/VMC

9 8 29 1021 UBT (P) 7cm dính

9 9 33 1001 UBT (T) 6 cm dính

11 10 45 3003 UBT (P) 6cm

11 11 42 0010 VS I/ Tắc ODT

11 12 32 1011 UBT (P) 7cm

2 13 41 2012 UBT (T) 7 cm

2 14 39 2012 ULNMTCBT(T) 7cm

2 15 35 0000 VS I + T/d nang BT(P)

16 24 ĐT UBT 2 bên

17 23 2002 UBT (P) 8cm

18 38 4013 UXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

7 1 49 0000 UXTC 12 tuần

7 2 37 3003 VS II/ Thắt ODT 2 bên

7 3 41 0000 UXTC 12 tuần/VMC, Mong con

8 4 48 0010 UXTC 12 tuần/Cường kinh

8 5 29 2012 UBT bì (P) 

8 6 33 1001 UBT (P) 6cm/VMC

9 7 47 2002 UBT (P) 8cm + UXTC đoạn eo

HƯNG + ANH TUẤN + ÁI HÒA.TT

HƯNG + ANH TUẤN + ÁI HÒA.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + VÕ THÔI.TT

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2 + L.HỒNG.NHUNG.TT

BS KHOA NS + MINH NGỌC + HOÀNG CƯỜNG.TT

HƯNG + ANH TUẤN + ÁI HÒA.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

K.HOÀNG + MẬN + TRUNG NAM.TT

H.THẮM + TỐ NHƯ + KIM NGUYỆN.TT

H.THẮM + TỐ NHƯ + KIM NGUYỆN.TT

H.THẮM + TỐ NHƯ + KIM NGUYỆN.TT

TR.THẢO + T.P.NGA + BÍCH LOAN.TT

TR.THẢO + T.P.NGA + BÍCH LOAN.TT

TR.THẢO + T.P.NGA + BÍCH LOAN.TT

MỘNG TUYỀN + DIỆU NGA + TUYẾT NGA.TT

MỘNG TUYỀN + DIỆU NGA + TUYẾT NGA.TT

MỘNG TUYỀN + DIỆU NGA + TUYẾT NGA.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN + VĨNH PHÁT.TT

BS KHOA NS + GIA ĐỨC + THÀNH NHÂN.TT

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO

NS vi phẫu Nối ODT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT (mổ khó)

NS Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC + UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ GẠNH

NGUYỄN THANH LAN

ĐẶNG THỊ KIM TUYẾN

TRẦN THỊ HIỀN

ĐẶNG THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM

TRẦN DIỆU NGA

NGUYỄN HỒNG TƯƠI

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGA

DƯƠNG THỊ KIM NGỌC

LÊ THỊ THANH NGA

PHAN THỊ MỸ HẰNG

VÕ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

LƯU NGUYỄN HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ XUÂN THANH

PHẠM THỊ THÚY

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ THƠM

NGUYỄN THỊ NGỌC THI

NGUYỄN THỊ TRẦM

NGUYỄN THỊ LÀN

NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

3264

3224

2001

3207

3195

2989

3228

3218

3304

3181

3239

2003

2010

3240

3252

2758

2008

1043

1581

2011

3248

3230

1958

1969

3227

2006

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/06/2015 

Ngày: 05/06/2015 



9 8 43 ĐT UBT 2 bên 7cm

9 9 27 0010 T/d UBT(P) 5cm/Mong con

11 10 40 0000 VS I + UBT(T) 7cm

11 11 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 23 ĐT UBT bì (P) 5cm

2 13 39 2002 UBT (P) 5cm

2 14 34 0000 VS I + UBT(T) 4cm

2 15 26 1001 UBT bì (P) 5cm

16 21 ĐT UBT (P) 8cm

17 20 ĐT UBT (T) 6 cm

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIỀU TRANG.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIỀU TRANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHẠM TÀI + A.THƯ4

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ THU.TT

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ THU.TT

YẾN OANH + N.HÙNG.PNT + THỊ THU.TT

TH.HOÀNG.BM + ĐẠI NAM.NT + KIỀU TRANG.TT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 5 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ TÚ BÌNH

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

LÂM THỊ THANH TOÀN

H'BLUN WING

PHẠM THỊ MẠNH

DƯƠNG THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ THÀNH

VÕ THỊ THÙY DUNG

PHAN THỊ THU THỦY

2654

3261

3271

3188

3299

3249

3311

3275

3259

3297


